
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

tổ 12, khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

25/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG 
MINH THANH PHÁT

3502406295

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Dịch vụ kiểm đếm, đóng gói hàng hoá ( trừ đóng gói 
thuốc bảo vệ thực vật)

8292(Chính)

2. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá, hàng hoá cảng biển – cảng 
sông ( trừ bốc xếp hàng hoá hàng không)

5224

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu; đại lý 
vận tải đường biển; đại lý tàu biển; dịch vụ cung ứng tàu biển; 
dịch vụ khai thuế hải quan; dịch vụ logistics; dịch vụ môi giới 
hàng hải; kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

5229

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;  Bán buôn 
xi măng;  Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng;  Bán buôn sơn, vécni;  Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh

4663

6. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

1610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG MINH THANH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM DV VT XD MINH THANH PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng công trình thuỷ 
bộ; phương tiện, thiết bị xếp dỡ - vận chuyển.

7730

8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất gỗ dán; Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các 
loại ván, tấm mỏng bằng gỗ tương; Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ 
trang trí ván mỏng (Doanh nghiệp không được lập xưởng sản 
xuất tại các khu dân cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với 
quy hoạch của ngành, địa phương, được cấp có thẩm quyền 
cho phép hoạt động và chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ 
điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp 
luật có liên quan) 

1621

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

1622

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép, ống thép, kim loại màu ( kết cấu 
thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, tôn, thép lá, thép tấm); ống 
mạ kẽm; nhôm, inox, lưỡi thép.  

4662

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4649

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); máy móc, thiết bị xây dựng.

4659

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán dầu nhớt,  dầu thô, bán buôn than đá và 
nhiên liệu rắn khác, bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên 
quan

4661

14. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

15. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng, Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng), Vận tải hàng 
hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi

4931
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5.000.000.000 VNĐ

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán mica, khung nhôm, sơn, sắt, inox, gương 
kính

4752

19. Phá dỡ 4311

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4212

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại…

4669

25. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 077085002660

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn 2, Xã Cù Bị, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: tổ 12, khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Nam
15/04/1985 Kinh Việt Nam

21/01/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077085002660
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn 2, Xã Cù Bị, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: tổ 12, khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Nam

15/04/1985 Kinh Việt Nam

21/01/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 25/09/2019 đến ngày 25/10/2019


